MS 02/TĐDA: BÁO CÁO NĂNG LỰC KHÁCH HÀNG VAY VỐN 
VÀ TÌNH HÌNH QUAN HỆ TÍN DỤNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG
             (Dùng cho khách hàng vay vốn) 
	   TÊN ĐƠN VỊ VAY VỐN
Số:         

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày .... tháng .... năm ......


BÁO CÁO NĂNG LỰC KHÁCH HÀNG VAY VỐN VÀ TÌNH HÌNH QUAN HỆ TÍN DỤNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển... 

Tên khách hàng vay vốn:
Đơn vị cấp trên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
1. Năng lực chuyên môn của lãnh đạo đơn vị vay vốn:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực của dự án đầu tư và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực của dự án đầu tư và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
c) Kế toán trưởng:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực của dự án đầu tư và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh:
a) Các hợp đồng và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đầu tư dụ án;
b) Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  đề nghị vay vốn đầu tư dự án;
c) Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp;
d) Báo cáo, đánh giá về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận qua các năm hoạt động.
3. Tình hình quan hệ tín dụng với VDB và các Tổ chức tín dụng/ Tổ chức tài chính Nhà nước (nếu có):                                                                                      
Đơn vị: triệu đồng
	Số HĐTD
	Mục đích vay vốn
	Thời gian vay vốn (tháng)
	Lãi suất vay vốn/ năm
	Dư nợ / số dư bảo lãnh đến thời điểm...
	Lãi quá hạn
	Nhóm nợ theo KQ phân loại nợ của Tổ chức cho vay

	
	
	
	
	Tổng số
	Dư nợ quá hạn
	Dư nợ được khoanh
	
	

	
	
	
	
	
	Dưới 90 ngày
	Trên 90 ngày
	
	
	

	I- Tại VDB (bao gồm cả các khoản cấp bảo lãnh- nếu có)

	1. HDTD số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Tại Tổ chức tín dụng A (bao gồm cả các khoản cấp bảo lãnh- nếu có)

	1. ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Tại Tổ chức tín dụng B (bao gồm cả các khoản cấp bảo lãnh- nếu có)

	1...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Lưu ý:
- Số liệu được xác định tại thời điểm khách hàng gửi hồ sơ vay vốn tới VDB.
- Số liệu báo cáo phải được các tổ chức tín dụng/ tổ chức tài chính Nhà nước nêu trên xác nhận bằng văn bản (gửi kèm báo cáo này).
4. Thuyết minh bổ sung (nếu có):

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam./.

KHÁCH HÀNG VAY VỐN
    				  (Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
